	
	




	Giáo án số:01.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương:.Tổng quan về các hệ thống điều khiển
Thực hiện ngày 06 tháng 09 năm 2017


Tên bài: 
GIỚI THIỆU VỀ PLC
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển lập trình.

đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.

- Máy vi tính.

- Máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.

	-Thuyết trình, Powerpoint.
	-Lắng nghe và chép bài.
	5’

	2
	Giảng bài mới

I. Tự động hóa và điều khiển
1. Khái niệm

2. Sơ đồ khối hệ thống Điều khiển tự động.

II. Tín hiệu liên tục và tín hiệu nhị phân

1. Điều khiển liên tục.
2. Điều khiển nhị phân.
III. Các quá trình sản xuất thường gặp công nghiệp.
1. Quá trình sản xuất liên tục.

2. Quá trình sản xuất từng loạt.

3. Dạng sản xuất đơn chiếc.

IV. Phương pháp điều khiển

1. Điều khiển vòng hở.

2. Điều khiển kích tiếp.
3. Điều khiển vòng kín.
V.Đặc điểm bộ điều khiển khả lập trình
1. Giới thiệu.
2. Đặc điểm.
VI.Các khái niệm căn bản
1. Lịch sử bộ điều khiển lập trình.

2. Ưu điểm.
3. Chức năng.

	GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.
GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.
GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

  
	SV quan sát, lắng nghe.
SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.


	10’

10’

15’

15’

15’

15’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Củng cố nội dung bài
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.

-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	8’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	Trưởng tổ môn
(đã ký)

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 17
          Giảng viên
Ngô Phong Cường


	  Giáo án số:02.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương:.PLC Omron CPM2A
Thực hiện ngày 13 tháng 09 năm 2017


Tên bài: 
CẤU TRÚC PHẦN CỨNG
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được nguyên lý hoạt động của cấu trúc phần cứng PLC Omron trong hệ thống điều khiển.

đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.

- Máy vi tính.

- Máy chiếu.

- PLC

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.

	-Thuyết trình, Powerpoint.
	-Lắng nghe và chép bài.
	5’

	2
	Giảng bài mới

I.  Boä xöû lyù trung taâm.

1. Sô ñoà khoái.

2. CPU.

II. Boä nhôù.

1. Caùc loaïi boä nhôù

2. Dung löôïng.

III.Khoái vaøo/ra

1. Giôùi thieäu

2. Loaïi ngoõ ra duøng Relay

3. Loaïi ngoõ ra duøng Transistor

4. Loaïi ngoõ ra duøng Triac SSR

IV.Thieát bò laäp trình.
	GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.


	  SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.


	10’

10’

35’

10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Củng cố nội dung bài
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.

-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	8’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	Trưởng tổ môn
(đã ký)

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 17
          Giảng viên
Ngô Phong Cường


	Giáo án số:03.
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Tên chương:. PLC Omron CPM2A
Thực hiện ngày 20 tháng 09 năm 2017


Tên bài: 
TẬP LỆNH PLC OMRON CPM2A
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được cách sử dụng tập lệnh PLC Omron CPM2A dùng ngôn ngữ lập trình Ladder với hệ thống điều khiển.
đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.

- Máy vi tính.

- Máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.

	-Thuyết trình, Powerpoint.
	-Lắng nghe và chép bài.
	5’

	2
	Giảng bài mới

I. Leänh LD vaø LD NOT
· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

II. Leänh AND vaø AND Not.

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

III. Leänh OR vaø OR NOT
· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

IV. Leänh TIM vaø COUNTER 

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

V. Leänh SET vaø RESET

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

VI. Leänh KEEP

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

VII. Leänh DIFD vaø DIFU

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

VIII. Leänh SFT

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.
	GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

 
	SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.


	50’

50’

50’

50’

50’

50’

60’

65’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Viết một chương trình điều khiển 03 động cơ?
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.

-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	8’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	Trưởng tổ môn
(đã ký)

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 17
          Giảng viên
Ngô Phong Cường


	Giáo án số:04.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương:. PLC Omron CPM2A
Thực hiện ngày 25 tháng 10 năm 2017


Tên bài: 
TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG NGHIỆP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển lập trình.

đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.

- Máy vi tính.

- Máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.

	-Thuyết trình, Powerpoint.
	-Lắng nghe và chép bài.
	5’

	2
	I. Ghép nối giữa PLC và thiết bị ngoại vi.
II. Giao tiếp truyền tin

1) Giao tiếp dùng Host Link.

2) Giao tiếp PC Link.

3) Giao tiếp dùng NT Link.

III. Peripheral Device
	GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

 
	SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe.


	25’

20’

20’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Củng cố nội dung bài
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.

-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	8’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	Trưởng tổ môn
                              (đã ký)

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 1
          Giảng viên
Ngô Phong Cường


	  Giáo án số:05.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương:.PLC Siemens
Thực hiện ngày 01 tháng 11 năm 2017


Tên bài: 
CẤU TRÚC PHẦN CỨNG S7-200
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được nguyên lý hoạt động của cấu trúc phần cứng PLC S7-200 trong hệ thống điều khiển.

đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.

- Máy vi tính.

- Máy chiếu.

- PLC

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.

	-Thuyết trình, Powerpoint.
	-Lắng nghe và chép bài.
	5’

	2
	Giảng bài mới

I.  Boä xöû lyù trung taâm.

1.Sô ñoà khoái.

2.CPU.

II. Boä nhôù.

1.Caùc loaïi boä nhôù

2.Dung löôïng.

III.Khoái vaøo/ra

1.Giôùi thieäu

2.Loaïi ngoõ ra duøng Relay

3.Loaïi ngoõ ra duøng Transistor

4.Loaïi ngoõ ra duøng Triac SSR

IV.Thieát bò laäp trình.
	GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.


	  SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.


	15’

15’

25’

10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Củng cố nội dung bài
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.

-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	5’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	Trưởng tổ môn
(đã ký)
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 17
          Giảng viên
Ngô Phong Cường


	Giáo án số:06.
	Thời gian thực hiện: 10 tiết
Tên chương:. PLC Siemens 
Thực hiện ngày 08 tháng 11 năm2017


Tên bài: 
TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được cách sử dụng tập lệnh PLC Siemens S7-200 dùng ngôn ngữ lập trình Ladder với hệ thống điều khiển.

đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.

- Máy vi tính.

- Máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.

	-Thuyết trình, Powerpoint.
	-Lắng nghe và chép bài.
	5’

	2
	Giảng bài mới

I. Leänh LD vaø LD NOT
· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

II. Leänh AND vaø AND Not.

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

III. Leänh OR vaø OR NOT
· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

IV. Leänh TIM vaø COUNTER 

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

V. Leänh SET vaø RESET

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

VI. Leänh chöông trình con

· Kyù hieäu.

· Vuøng nhôù.

· Chöùc naêng – Ví duï.

VII.UÙng duïng PLC trong heä thoáng ñieàu khieån thieát bò.

VII.UÙng duïng PLC trong heä thoáng ñieàu khieån trình töï.

IX.UÙng duïng PLC trong heä thoáng saûn xuaát linh hoaït.
	GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

 
	SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.


	45’

45’

45’

45’

45’

45’

50’

50’

55’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Viết một chương trình điều khiển 03 động cơ?
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.

-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	8’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	Trưởng tổ môn
                        (đã ký)

	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 17
          Giảng viên
Ngô Phong Cường


	Giáo án số:07.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương:. PLC Siemens
Thực hiện ngày 15 tháng 12 năm 2017


Tên bài: 
TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG NGHIỆP
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm được nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển lập trình.

đồ dùng và phương tiện dạy học:
- Bảng phấn.

- Máy vi tính.

- Máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Gợi mở bài học.

	-Thuyết trình, Powerpoint.
	-Lắng nghe và chép bài.
	5’



	2
	I.Truyeàn thoâng giöõa PC vaø PLC.

II.Caáu hình truyeàn thoâng cho PLC S7-200.

III.Keát noái daây giöõa PLC vaø thieát bò ngoaïi vi.

IV.Kieåm tra vieäc keát noái daây baèng phaàn meàm.
	GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.

GV thuyết trình – dung phim trong, máy chiếu minh họa.

GV thuyết trình nêu vấn đề với SV.


	SV quan sát, lắng nghe.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe, tham gia trả lời.

SV quan sát, lắng nghe.


	15’

15’

15’

20’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Củng cố nội dung bài
	-GV nhắc lại các kiến thức cần thiết cho SV.

-GV trả lời các câu hỏi của SV.
	- SV lắng nghe và đưa ra câu hỏi thắc mắc.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem tài liệu Điều khiển lập trình 1.
	8’




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Giáo trình Điều khiển lập trình 1- Khoa CN Điện-Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 17
          Giảng viên



(đã ký)
                                                             Ngô Phong Cường



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: 	LẬP TRÌNH PLC


                                  Lớp: 16CĐ- 	Khoá : 16CĐ 


                                  Họ và tên giảng viên : Ngô Phong Cường	


                                  Năm học: HK1/NH 17-18















































Quyển số:.......




















